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   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỔ: SINH- HÓA- ĐỊA- NN                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

Tràng Xá, ngày 26 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH 

Dạy bộ môn sinh học năm học 2020 -2021


- Họ và tên: Hoàng Thị Sao Mai

- Hệ đào tạo: Đại học; chuyên ngành: Sinh học
- Dạy môn: Sinh học khối 6, khối 7, khối 8, lớp 9B

I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOACH:

1. Các căn cứ để xây dựng kế hoach:

-  Căn cứ CV số: 766/PGDĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2020 - 2021;
- Căn cứ kế hoạch số 117/KH – THCS, ngày 22/9/2020 của trường THCS Tràng Xá, kế hoạch dạy học học sinh khuyết tật năm học 2020 – 2021;

- Căn cứ kế hoạch số 118/KH – THCS, ngày 22/9/2020 của trường THCS Tràng Xá, kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2020 – 2021;

- Căn cứ kế hoạch số 119/KH – THCS, ngày 24/9/2020 của trường THCS Tràng Xá, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

 2. Đặc điểm tình hình bộ môn:
* Thuận lợi: Giáo viên được đào tạo chính quy, dạy đúng chuyên ngành, được công tác trong môi trường tốt, nhà trường có đủ đồ dùng học tập. Học sinh ngoan, lễ phép, nhiều em có ý thức học tập tốt.
* Khó khăn: Khả năng áp dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, bản thân còn phải học hỏi nhiều ở đồng nghiệp để có thể vận dụng công nghệ thông tin vào dạy học được tốt hơn.

HS: Nhiều em tiếp thu bài chậm, quên nhiều kiến thức cũ, nên trong giờ giảng bài mới GV còn phải nhắc lại kiến thức cũ nên mất rất nhiều thời gian. Nhiều em ngại học sinh và lười làm bài tập ở nhà cũng như ở trên lớp, nhiều em tiếp thu bài chậm, học thuộc kém, nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng bộ môn.

- Gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con mình.

3. Kết quả khảo sát đầu năm:
Sinh học khối 6: tổng số học sinh: 120, TB trở lên: 73,3%, trong đó:

Giỏi: 4/120 = 3,3%,  Khá: 15/120 = 12,5%,  TB: 69/120= 57,5%, Yếu,kém: 32/120= 26,7%; 

Sinh học khối 7: tổng số học sinh: 91, TB trở lên: 68/91=74,7%, trong đó:

Giỏi: 3/77 = 3,2%,  Khá: 12/91= 13,2%,  TB: 53/91=58,3%, Yếu, kém: 23/91= 25,27%; 

Sinh học khối 8: tổng số học sinh: 77, TB trở lên: 55/77  = 71,4%, trong đó:

Giỏi: 2/77= 2,6%, Khá: 10/77= 7,7%, TB: 43/77 = 61,1%,  Yếu, kém: 22/77= 28,6%

Sinh học lớp 9B: tổng số học sinh: 42, TB trở lên: 30/43=  69,8%, trong đó:

Giỏi: 1/42 = 2,4%, Khá: 4/43= 9,3%, TB: 25/43 = 58,1%, Yếu, kém: 13/43= 30,2%
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ CÁC MẶT.

           1.Giảng dạy đủ số tiết theo PPCT của Bộ GD&ĐT ban hành.

           2. Bồi d​ưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém th​ường xuyên trong năm .

 3. GD đạo đức,tinh thần,thái độ học tập th​ường xuyên trong các giờ  học 7. 
Chỉ tiêu phấn đấu: 
  Sinh học khối 6: tổng số học sinh 120, TB trở lên : 105/120 = 87,5%, trong đó:

           Giỏi: : 6/120 = 5,0%, khá: 25/120 = 20,8%, TB: 74/120 = 61,7%, Yếu: 15/120 = 12,5%

Sinh học khối 7: tổng số học sinh 91, TB trở lên : 78/91 = 85,7%, trong đó:

           Giỏi: : 4/91 = 4,4%, khá: 18/91 = 19,8%, TB: 56/91 =61,5%, Yếu: 13/91 = 14,3%

Sinh học khối 8: tổng số học sinh: 77, TB trở lên: 66/77= 85,7%, trong đó:

Giỏi: 3/77 = 3,9%, khá: 16/77 = 20,8%, TB: 47/77 = 61,0%, Yếu: 11/77 = 14,3%

Sinh học lớp 9B: tổng số học sinh: 43, TB trở lên: 38/43 = 88,4%, trong đó:

Giỏi: 2/43 = 4,7%, khá: 9/43 = 20,9%, TB: 27/43 = 62,8%, Yếu: 5/43 = 11,6%

         III. BIỆN PHÁP CHÍNH:

- Đảm bảo sĩ số, thường xuyên đọc tài liệu, quan tâm đến từng học sinh để có biện pháp giáo dục kịp thời.

- Thường xuyên dự giờ thăm lớp, học hỏi đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho bản thân, kiểm tra đánh giá đúng quy chế.

- Phối hợp với nhà trường, đoàn thanh niên, GVCN và GĐ trong công tác giáo dục HS.

- Luôn có thái độ nâng cao chất lượng dạy học, thường xuyên kiểm tra việc học bài và làm bài của HS để từ đó giúp các  em có thói quen học bài và bàm bài trước khi đến lớp.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN KẾ HOACH.

1.Tài liệu tham khảo, trang thiết bị phục vụ cho môn học: Có chuẩn KTKN của BGD& ĐT, SGK và các tài liệu tham khảo khác. Trang thiết bị và đồ dùng dạy học: thước kẻ, com pa, MTCT, và các đồ dùng khác có đầy đủ.

2. Kinh phí phục vụ: Đảm bảo.

PHẦN THỨ HAI

V. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TỪNG CHƯƠNG, TỪNG BÀI

                                                                 - Lớp 6, 7,8, 9: 70 tiết, 2 tiết/tuần

                                                                 - Học kỳ I: 18 tuần thực hiện 36 tiết

                                                                 - Học kỳ II: 17 tuần thực hiện 34 tiết

KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN: SINH HỌC, LỚP: 6

	STT
	Tiết theo thứ tự
	Tên bài học, chủ đề
	Yêu cầu kiến thức cần đạt
	Thời lượng giảng dạy
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung điều chỉnh
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	1
	Bài 1:
Đặc điểm của cơ thể sống

	- Nêu được đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống.

- Phân biệt vật sống và vật không sống.

- Nêu một số VD để thấy sự đa dạng của sinh vật với những mặt lợi, hại của chúng
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	2
	Bài 2:
Nhiệm vụ của Sinh học
	- Biết được 4 nhóm sinh vật chính: Động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm.

- Hiểu được NV của sinh học và thực vật học.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
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	3
	Bài 3:
Đặc điểm chung của thực vật
	- Nêu được sự đa dạng, phong phú của thực vật.

- Nêu được đặc điểm chung  của thực vật
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	4
	Bài 4:
Có phải tất cả thực vật đều có hoa?
	- Phân biệt thực vật có hoa và thực vật không có hoa.
- Cây một năm và cây lâu năm.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
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	5
	Bài 5:
Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
	- HS nhận biết được các phần của lúp, kính hiển vi

- Biết cách sử dụng kính lúp, kính hiển vi


	1
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm
	

	
	6
	Bài 6:
Quan sát tế bào thực vật
	- HS tự  làm được 1 tiêu bản tế bào thực vật( tế bào vảy hành, tế bào thịt quả cà chua).
	1
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm
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	7
	Bài 7:
Cấu tạo tế bào thực vật
	- Học sinh xác định được các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.

- Những thành phần cấu tạo chủ yếu từ tế bào. Khái niệm về mô.
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	
	8
	Bài 8:
Sự lớn lên và phân chia của tế bào
	+ Học sinh trả lời các câu hỏi:

- Tế bào lớn lên như thế nào?
- Tế bào phân chia như thế nào?

+ Hiểu ý nghĩa của sự phân chia và lớn lên của tế bào thực vật, chỉ có những tế bào ở mô phân sinh mới có khả năng phân chia.
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
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11

12
	Chủ đề: Rễ và vai trò của rễ
	- Học sinh nhận biết và phân biệt được 2 loại rễ chính: rễ cọc, rễ chùm.

- Học sinh phân biệt được cấu tạo và chức năng các miền của rễ.

- Học sinh biết quan sát, nghiên cứu thí nghiệm để tự xác định được vai trò của nước và một số loại muối khoáng chính đối với cây.

- Học sinh xác định được con đường rễ hút nước và muối khoáng hoà tan.
- Học sinh hiểu được nhu cầu  nước và muối khoáng của cây phụ thuộc vào những điều kiện nào?
- Học sinh tập thiết kế thí nghiệm đơn giản nhằm chứng minh cho mục đích nghiên cứu của SGK đề ra.

- Học sinh phân biệt 4 loại rễ biến dạng, hiểu được đặc điểm từng loại rễ biến dạng phù hợp với chức năng của chúng.

- Học sinh nhận dạng được một số loại rễ biến dạng đơn giản thường gặp.

- Học sinh giải thích được vì sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi cây ra hoa.


	4
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm
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15

16

17

18
	Chủ đề: Thân và vai trò của thân
	- Học sinh nêu được các bộ phận của thân gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách.

- Học sinh phân biệt được 2 loại chồi: chồi nách, chồi lá và chồi hoa.

- Học sinh nhận biết và phân biệt được các loại thân: Thân đứng- Thân leo- Thân bò.

- Qua TN HS phát hiện thân dài ra do phần ngọn.

- Học sinh biết vận dụng cơ sở khoa học của bấm ngọn, tỉa cành để giải thích một số hiện tượng trong sản xuất.

- Học sinh nêu được đặc điểm cấu tạo trong của thân non, so sánh với cấu tạo trong củ miền hút của rễ.

- Học sinh nêu được đặc điểm cấu tạo của vỏ, trụ giữa phù hợp với chức năng của chúng.

- Học sinh trả lời được câu hỏi: Thân to ra do đâu?

- Học sinh phân biệt được dác & ròng.Tập xác định tuổi của cây qua việc đếm vòng gỗ hàng năm.

- Học sinh biết cách tự tiến hành thí nghiệm để chứng minh: Nước và muối khoáng từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ, các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

- Học sinh nhận biết được những đặc điểm chủ yếu về hình thái phù hợp với chức năng của một số thân biến dạng qua quan sát vật mẫu và tranh.

- Học sinh nhận dạng được một số thân biến dạng trong thiên nhiên.


	6
	- Dạy học trên lớp và thực nghiệm kết hợp hướng dẫn học sinh về nhà

- Hoạt động nhóm
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	19
	Ôn tập
	Học sinh ôn tập, củng cố kiến thức về rễ, thân.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	20
	Kiểm tra 1 tiết
	Kiểm tra, đánh giá nhận thức của HS thông qua các chương I, II, III.
	1
	Kiểm tra giấy trên lớp
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13

14
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22

23

24

25

26

27
	Chủ đề: Lá và vai trò của lá
	- Học sinh nêu được những đặc điểm bên ngoài của lá và cách xếp lá trên cây phù hợp với chức năng thu nhận ánh sáng cần thiết cho việc chế tạo chất hữu cơ.

- Phân biệt được 3 kiểu gân lá, phân biệt được lá đơn, lá kép.

- Học sinh tiến hành được thí nghiệm chứng minh quang hợp ở cây xanh;
- Học sinh giải thích được một vài hiện tượng thực tế;

- Học sinh vận dụng kiến thức đã học và kĩ năng phân tích TN để biết được những chất lá cần sử dụng để chế tạo tinh bột.

- Học sinh Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp.

- Học sinh viết được phương trình quang hợp (dạng chữ).

- Học sinh nêu được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp.

- Học sinh vận dụng kiến thức, giải thích được ý nghĩa của một vài biện pháp kỹ thuật trồng trọt.

vào thực tiễn,….

- Học sinh phân tích được thí nghiệm và tham gia thiết kế một thí nghiệm đơn giản, phát hiện được có hiện tượng hô hấp ở cây.

- Học sinh nêu được khái niệm, viết được phương trình hô hấp dạng chữ và hiểu được ý nghĩa hô hấp đối với đời sống của cây.

- Học sinh nêu được một số vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào trong thực tiễn;

- Học sinh lựa chọn được cách thiết kế một TN chứng minh cho 
- Học sinh nêu được ý nghĩa quan trọng của sự thoát hơi nước qua lá.

- Học sinh biết được những ĐK bên ngoài ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua lá.

- Học sinh nêu được đặc điểm hình thái và chức năng một số lá biến dạng, từ đó hiểu được ý nghĩa biến dạng của lá.
	7
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Thực nghiệm kết hợp hoạt động nhóm
	

	14

	28
	Bài tập
	Củng cố các kiến thức đã học trong chương.


	1
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
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	29

30
	Chủ đề: Sinh sản sinh dưỡng của Thực vật

	- Học sinh nêu được khái niệm và ý nghĩa của sinh sản;
- Học sinh phân biệt các hình thức sinh sản vô tính và hữu tính;
- Học sinh dựa vào hình ảnh hoặc mẫu vật, phân biệt được các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật. Lấy được ví dụ minh hoạ;
- Học sinh nêu được vai trò của sinh sản vô tính trong thực tiễn;
- Học sinh trình bày được các ứng dụng của sinh sản vô tính vào thực tiễn (nhân giống vô tính cây, nuôi cấy mô).


	2
	 Dạy học trên lớp và thực nghiệm
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	31

32

33

34
	Chủ đề: Hoa và sinh sản hữu tính
	- Học sinh phân biệt được các bộ phận chính của hoa, các đặc điểm cấu tạo và chức năng của từng bộ phận;
- Học sinh giải thích được vì sao nhị và nhuỵlà những bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa;
- Học sinh phân biệt được 2 loại hoa: đơn tính và lưỡng tính;
- Học sinh phân biệt được 2 cách sắp xếp hoa trên cây, biết được ý nghĩa sinh học cách xép hoa thành cụm;
- Học sinh nêu được đặc điểm hoa tự thụ phấn, hoa giao phấn và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ;
- Học sinh biết được khái niệm thụ phấn;
- Học sinh giải thích được vì sao phải bảo vệ một số loài côn trùng thụ phấn cho cây;
- HS hiểu được thụ tinh là gì? phân biệt được thụ phấn và thụ tinh, thấy được mối quan hệ giữa thụ phấn và thụ tinh;
- Nhận biết dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính;
- Xác định sự biến đổi các bộ phận của hoa thành quả và hạt sau khi thụ tinh.

	4
	- Dạy học trên lớp và thực nghiệm,

- Tổ chức hoạt động nhóm
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	35
	Ôn tập học kỳ I
	HS cần nắm kiến thức cơ bản về thực vật. Từ đặc điểm chung cơ thể thực vật, cấu tạo tế bào, đặc điểm cây xanh có hoa, cấu tạo , chức năng các cơ quan cây xanh có hoa.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	36
	Kiểm tra học kỳ
	Học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức về TB, thân, rễ, hoa.
	1
	Kiểm tra trên lớp
	

	19

	37

38
	Bài 32- Các loại quả
	- Biết cách phân chia quả thành các nhóm khác nhau.
- Dựa vào đặc điểm của vỏ quả để chia quả thành 2 nhóm chính là quả khô, quả thịt.


	2
	Dạy học trên lớp kết hợp với thực nghiệm

	

	20

	39
	Bài 33-  Hạt và các bộ phận của hạt
	- Kể tên được các bộ phận của hạt.

- Phân biệt được hạt một lá mầm và hạt 2 lá mầm.

- Biết cách phân biệt hạt trong thực tế.
	1
	Dạy học trên lớp
	

	
	40
	Bài 34- Phát tán của quả và hạt
	- Phân biệt được cách phát tán của quả và hạt.

- Tìm ra những đặc điểm của quả và hạt phù hợp với cách phát tán.
	1
	Dạy học trên lớp
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	41
	Bài- 35- Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
	- Thông qua thí nghiệm HS phát hiện ra các điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

- Giải thích được cơ sở khoa học của một số biện pháp KT gieo trồng và bảo quản hạt giống.
	1
	Dạy học trên  lớp kết hợp với thực nghiệm.

	

	
	42
	Bài 36:
Tổng kết về cây có hoa.
	- Hệ thống hoá kiến thức về cấu tạo và chức năng chính các cơ quan của cây xanh có hoa;
- Tìm được mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan và các bộ phận của cây tạo thành cơ thể.
	1
	Dạy học trên lớp
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	43
	Bài 36:
Tổng kết về cây có hoa ( tiếp theo)
	- Học sinh biết được giữa cây xanh và môi trường có mối quan hệ chặt chẽ;
- Khi điều kiện sống thay đổi thì cây xanh biến đổi thích nghi với điều kiện sống;
- Thực vật thích nghi với điều kiện sống nên nó phân bố rộng rãi.
	1
	Dạy học trên lớp

	

	
	44
	Bài 37-  Tảo
	- Nêu rõ được môi trường sống và cấu tạo của tảo thể hiện tảo là Thực vật bậc thấp;
- Tập nhận biết một số tảo thường gặp;
- Hiểu rõ những lợi ích thực tế của tảo.


	1
	Dạy học trên lớp
	

	23


	45
	Bài 38- Rêu: Cây rêu
	- Học sinh nêu rõ được cấu tạo của rêu , phân biệt được rêu với tảo và với cây có hoa;
- Hiểu được rêu sinh sản bằng gì và túi bào tử cũng là cơ quan sinh sản của rêu ;
- Thấy được vai trò của rêu trong tự nhiên.
	1
	Dạy học trên lớp
	

	
	46
	Bài 39- Quyết - Cây dương xỉ
	Tìm được đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của dương xỉ;
-Biết cách nhận dạng một cây thuộc dương xỉ. Nói rõ được nguồn gốc hình thành mỏ than đá.
	1
	Dạy học trên lớp
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	47
	Bài 40:
Hạt trần: Cây thông


	- Trình bày được đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của thông;
- Phân biệt được sự khác nhau giữa nón và hoa;
- Nêu được sự khác nhau cơ bản giữa cây hạt trần và cây có hoa.
	1
	Dạy học trên lớp
	

	
	48
	Bài  41: Hạt kín-Đặc điểm của thực vật hạt kín
	- Phát hiện được những tính chất đặc trưng của cây hạt kín l có hoa và quả với hạt được giấu kín trong quả. Từ đó phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa cây hạt kín và cây hạt trần.

+Nêu được sự đa dạng của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản của cây hạt kín.

+Biết cách quan sát 1 cây hạt kín.
	1
	Dạy học trên lớp
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	49
	Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
	- Biết được phân loại thực vật là gì?

- Nêu được tên các bậc phân loại ở thực vật và những đặc điểm chủ yếu của các ngành.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh về nhà
	

	
	50
	Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
	- Biết được phân loại thực vật là gì?

- Nêu được tên các bậc phân loại ở thực vật và những đặc điểm chủ yếu của các ngành.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh về nhà
	

	26

	51
	Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

	- Xác định được các dạng cây trồng ngày nay là kết quả của quá trình chọn lọc từ những cây dại do bàn tay con người tiến hành;
- Phân biệt được sự khác nhau giữa cây dại và cây trồng và giải thích lý do khác nhau;
- Nêu được những biện pháp nhằm cải tạo cây trồng .

- Thấy được khả năng to lớn của con người trong việc cải tạo thực vật.


	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh về nhà
	

	
	52
	Ôn tập

	Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học.


	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh về nhà
	

	27

	53
	Kiểm tra 1 tiết
	- Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh
	1
	Kiểm tra giấy trên lớp
	

	
	54
	Bài 46: Thực vật góp phần điều hoà khí hậu
	- Giải thích được vì sao thực vật, nhất là thực vật ở rừng có vai trò quan trọng trong việc giữ  cân bằng lượng khí các-bon-níc và Oxy trong không khí và do đó góp phần điều hoà khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường.
	1
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	55

56
	Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
	- Giải thích nguyên nhân gây ra của những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên(như xói mòn, hạn hán, lũ lụt), từ đó thấy được vai trò của thực vật trong việc giữ đất bảo vệ nguồn nước
	2
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn về nhà

- Hoạt động nhóm
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	57

58
	Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

	- Nêu được 1 số ví dụ khác nhau cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và là nơi ở cho ĐV.

- Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua ví dụ về chuỗi thức ăn (Thực vật   động vật    con người).

Hiểu được tác hại 2 mặt của TV đối với con người thông qua việc tìm một số  cây có hại .


	2
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn về nhà

- Hoạt động nhóm
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	59
	Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
	- Phát biểu được sự đa dạng của thực vật là gì?

- Hiểu được thế nào là thực vật quý hiếm. Kể tên một số loài thực vật quý hiếm .

- Hiểu được hậu quả của việc tàn phá rừng, khai thác bừa bãi tài nguyên đối với sự đa dạng của TV.

- Nêu được các biện pháp chính để bảo vệ sự đa dạng của thực vật.


	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn về nhà

- Dạy học theo  nhóm
	

	
	60
	Bài 50: Vi khuẩn
	- Phân biệt được các dạng vi khuẩn trong tự nhiên.

- Biết được những đặc điểm chính của VK về kích thước, cấu tạo, dinh  dưỡng, phân bổ.

	1
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn về nhà
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	61
	Bài 50: Vi khuẩn (tiếp)
	- Kể được các mặt có ích và có hại của vi khuẩn đối với thiên nhiên và đ/s con người.

- Hiểu được những ứng dụng thực tế của VK trong đời sống và sản xuất.

- Biết được những nét đại cương về VR
	1
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn về nhà


	

	
	62
	Bài 51: Nấm
	- Trình bày được đăc điểm  cấu tạo và hình thức sinh sản của mốc trắng.

- Dựa vào hình dạng của nấm phân biệt các phần của nấm nói chung.

- Vận dụng vào cuộc sống thực tế không nên ăn các loài nấm ngoài tự nhiên.
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn về nhà

- Dạy học theo nhóm
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	63
	Bài 51: Nấm (tiếp theo)
	- Tìm hiểu được  một vài điều kiện thích hợp cho sự phát triển của nấm, và bị hủy diệt từ đó áp dụng liên hệ khi cần thiết.

- Nêu được vài ví dụ về  nấm có ích , nấm có hại đối với con người.


	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn về nhà

- Hoạt động nhóm
	

	
	64
	Bài  tập
	Củng cố các kiến thức đã học trong chương.


	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn về nhà
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	65

66
	Ôn tập học kỳ II
	- Ôn tập, củng cố kiến thức về thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả, quả và hạt.

- Khắc sâu kiến thức về các nhóm thực vật, vai trò của thực vật và đặc điểm của vi khuẩn, nấm, địa y.
	2
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn về nhà
	

	34

35
	67
	Kiểm tra học kỳ II
	Đánh giá kiến thức của học sinh về chương tŕnh, qua đó đánh giá chất lượng dạy và học.
	1
	Kiểm tra giấy trên lớp
	

	
	68

69

70
	Bài 53: Tham quan thiên nhiên
	- Xác đinh được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính.
- Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của một số ngành thực vật chính.

- Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng thích nghi của thực vật trong điều kiện sống cụ thể.


	3
	Dạy học trên lớp kết hợp tham quan ngoài trời
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN: SINH HỌC, LỚP: 7
	STT
	Tiết theo thứ tự
	Tên bài học, chủ đề
	Yêu cầu kiến thức cần đạt 
	Thời lượng dạy học
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Nội dung điều chỉnh

	01

	1
	Bài Mở đầu. Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú
	Giúp học sinh chứng minh được sự đa dạng phong phú của ĐV thể hiện ở số loài và môi trường sống.


	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	2
	Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
	 Giúp HS nêu được đặc điểm cơ bản để phân biệt ĐV với TV và đặc điểm chung của ĐV, nắm được sơ lược cách phân chia giới ĐV.


	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	02

03

04


	3

4

5

6

7


	Chủ đề: Động vật nguyên sinh ( Bài 3,4,5,6,7)
	- HS thấy được ít nhất 2 đại diện điển hình cho ngành ĐVNS là: Trùng roi và trùng giày, phân biệt được hình dạng, cách di chuyển của 2 đại diện này.

- Nêu được đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng và sinh sản của trùng roi xanh và khả năng hướng sáng từ đó thấy được bước chuyển biến quan trọng từ ĐV đơn bào, ĐV đa bào qua đại diện là tập đoàn trùng roi  

-Nêu được đặc điểm cấu tạo di

chuyển, dinh dưỡng, sinh sản của trùng biến hình và trùng giày.

-Nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng sốt rét và trùng kiết lị

-Nêu được đặc điểm chung của ĐVNS và chỉ ra được vai trò tích cực của ĐVNS, những tác hại do chúng gây ra.


	5
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm

- Dạy học thực nghiệm

	

	04
05


	8

9

10
	Chủ đề: Ruột khoang 

(Bài 8,9,10)
	- Giúp HS nêu được đặc điểm hình dạng cấu tạo dinh dưỡng và cách sinh sản của thuỷ tức đại diện cho nghành Ruột Khoang và là nghành ĐV đa bào đầu tiên,

- Giúp HS có thể chỉ rõ được  sự đa dạng của nghành ruột khoang được thể hiện ở cấu tạo cơ thể, lối sống, tổ chức cơ thể, di chuyển.

- Giúp HS nêu được những đặc điểm chung nhất của ngành Ruột Khoang  và chỉ rõ được vai trò của ngành trong tự nhiên và trong đời sống.
	3
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm


	

	06


	11

12
	Chủ đề: Giun dẹp
	- Giúp HS nêu được đặc điểm nổi bật của ngành giun dẹp là cơ thể đối xứng 2 bên. Chỉ rõ đặc điểm cấu tạo của sán lá gan thích nghi đời sống kí sinh.

- Giúp HS nắm được hình dạng, vòng đời của một số giun dẹp kí sinh & thông qua các đại diện nêu được những đặc điểm chung của ngành giun dẹp.


	2
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm


	

	07


	13

14
	Chủ đề: Giun tròn
	- Giúp HS nêu được đặc điểm cơ bản về cấu tạo di cuyển và dinh dưỡng, sinh sản của giun đũa thích nghi đời sống kí sinh. Nêu được những tác hại của giun đũa và cách phòng tránh.

- Giúp HS hiểu rõ được 1 số giun tròn đặc biệt là giun tròn kí sinh gây bệnh từ đó có biện pháp phòng tránh và nêu được đặc điểm chung của ngành giun tròn
	2
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	08

09


	15

16

17
	Chủ đề: Giun đốt
	- Giúp HS nhận biết được loài giun khoang, chỉ rõ được cấu tạo ngoài (đốt vòng tơ, đai sinh dục) và cấu tạo trong (1 số nội quan)

- Giúp HS chỉ ra 1 số đặc điểm của các đại diện giun đốt phù hợp với lối sống và nêu được đặc điểm chung của ngành giun đốt và vai trò của giun đốt.


	3
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	09


	18
	Kiểm tra 1 tiết
	- Kiểm tra, đánh giá về kiến thức, kĩ năng của học sinh sau khi học hết chương  II, III

- HS nắm vững kiến thức các chương II,III.
	1
	Kiểm tra giấy trên lớp
	

	10

11


	19

20

21

22
	Chủ đề: Động vật thân mềm
	- Giúp HS biết được vì sao trai sông được xếp vào ngành thân mềm, giải thích được đặc điểm cấu tạo của trai sông thích nghi đời sống ẩn mình trong bùn cát và nắm được các đặc điểm sinh dưỡng, sinh sản của trai sông, hiểu rõ khái niệm: áo, cơ quan áo.

- Giúp HS quan sát cấu tạo đặc trưng của một số đại diện và phân biệt được các cấu tạo chính của thân mềm từ vỏ, cấu tạo ngoài đến cấu tạo trong.

- Giúp HS trình bày được sự đa dạng của thân mềm và đặc điểm chung, ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm.
	4
	- Dạy học trên lớp kết hợp thực nghiệm

- Dạy học theo nhóm
 
	

	12


	23
	Bài 23: Thực hành Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của tôm
	- Giúp hs biết được vì sao tôm được sếp vào ngành chân khớp, lớp giáp xác.

- Giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của tôm thích nghi đời sống ở nước và trình bày được đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản của tôm.
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp thực nghiệm

- Dạy học theo nhóm

	

	12

13


	24

25
	Chủ đề: Lớp Giáp Xác
	- Giúp HS mổ và quan sát cấu tạo mang: Nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang, 1 số nội quan của tôm như (hệ tiêu hoá, hệ thần kinh) Viết thu hoạch: tập ghi chú thích đúng cho các hình câm trong SGK.
 - Giúp HS trình bày được 1 số đặc điểm về cấu tạo và lối sống của các đại diện giáp xác thường gặp và nêu được vai trò thực tiễn của giáp xác.


	2
	- Dạy học trên lớp kết hợp thực nghiệm

- Dạy học theo nhóm

	

	13


	26
	Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
	Giúp hs trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài của nhện và 1 số tập tính của chúng. Nêu được sự đa dạng của hình nhện và ý nghĩa thực tiễn của chúng.
	1
	 Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	14

15


	27

28

29
	Chủ đề: Lớp Sâu bọ
	- Giúp HS trình bày được các đặc điểm cấu tạo ngoài của châu chấu liên quan đến sự di chuyển và nêu được các đặc điểm cấy tạo trong, các đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản và phát triển của châu chấu

- Giúp HS nắm được thông báo qua các đại diện nêu được sự đa dạng của lớp sâu bọ, trình bày được đặc điểm chung của lớp sâu bọ và nêu được vai trò thực tiễn của sâu bọ.

- Giúp HS thông qua băng hình quan sát, phát hiện 1 số tập tính của sâu bọ thể hiện trong tìm kiếm, cất giữ thức ăn, trong sinh sản và trong quan hệ với con mồi hoặc kẻ thù.
	3
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	15


	30
	Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp
	- Giúp HS trình bày được đặc điểm chung của ngành chân khớp, giải thích được sự đa dạng của ngành chân khớp và nêu được vai trò thực tiễn của ngành chân khớp.
	1
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	16


	31
	Ôn tập phần I ĐVKXS
	- Giúp hs củng cố lại kiến thức trong phần ĐVKXS về: Tính đa dạng của ĐVKXS, sự thích nghi của ĐVKXS với môi trường, ý nghĩa thực tiễn của ĐVKXS trong tự nhiên và môi trường sống.
	1
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	16

17

	32

33

34
	Chủ đề: Lớp Cá
	- Giúp HS đạt đư​ợc vị trí và nêu rõ vai trò của 1 số cơ quan của cá trên mẫu mổ.

- Giúp HS nắm đư​ợc sự đa dạng của cá về số loài, lối sống, môi tr​ờng sống, trình bày đ​ược đặc điểm cơ bản phân biệt lớp cá sụn và lớp cá xư​ơng, vai trò của cá trong đời sống con người, đặc điểm chung của cá.
	3
	- Dạy học trên lớp kết hợp thực nghiệm

- Dạy học theo nhóm

	

	18


	35
	Ôn tập học kỳ I
	- Giúp HS củng cố lại kiến thức trong phần ĐVKXS về: Tính đa dạng của ĐVKXS, sự thích nghi của ĐVKXS với môi trường, ý nghĩa thực tiễn của ĐVKXS trong tự nhiên và môi trường sống.
	1
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	
	36
	Kiểm tra học kì I

	- Đánh giá kết quả học tập của HS ở học kỳ I

- HS thấyđược kết quả học tập thông qua bài kiểm tra để điều chỉnh việc học ở học kỳ II
	1
	Kiểm tra giấy trên lớp
	

	19


	37

38
	Chủ đề: Lưỡng Cư
	- Nhận biết được các đặc điểm đời sống của ếch đồng.

- Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống vừa ở nước, vừa ở cạn.

- Quan sát tranh và mẫu vật

- HS trình bày đ​ợc sự đa dạng của l​ưỡng c​ư về thành phần loài, môi tr​ờng sống và tập tính của chúng

 - HS hiểu rõ vai trò của nó với đời sống

 - HS trình bày được đặc điểm chung  của lư​ỡng c​ư


	2
	- Dạy học trên lớp 

- Dạy học theo nhóm

	

	20


	39

40
	Chủ đề: Lớp Bò Sát
	- Đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài.

- Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài

- Mô tả cách di chuyển của thằn lằn.

- Quan sát tranh rút ra đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn

- HS trình bày đư​ợc sự đa dạng của bò sát thể hiện ở số loài, môi tr​ường sống và lối sống

- HS giải thích đ​ược sự phồn vinh và diệt vong của khủng long

- HS trình bày đ​ược đặc điểm chung của bò sát

- HS nêu đ​ược vai trò của bò sát
	2
	- Dạy học trên lớp 

- Dạy học theo nhóm

	

	21

22


	41

42

43

44
	Chủ đề: Chim bồ câu và sự đa dạng của lớp chim
	- HS nắm được đặc điểm đời sống của chim bồ câu

- HS giải thích đ​ược các đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống bay l​ợn 

- Mô tả và phân biệt được hai kiểu di chuyển của chim 

- HS trình bày đư​ợc các đặc điểm đặc trưng của các nhóm chim thích nghi với đời sống từ đó thấy đư​ợc sự đa dạng của lớp chim

 - HS nêu đư​ợc đặc điểm chung và vai trò của chim
	4
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	23


	45
	Bài 46: Thỏ

	- HS biết đ​ược đặc điểm đời sống và hình thức sinh sản của thỏ

 - HS giải thích đ​ược  các đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống


	1
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	23

24

25

26


	46

47

48

49

50

51
	Chủ đề: Đa dạng của lớp thú
	- HS trình bày đ​ược sơ đồ giới thiệu một số bộ thú quan trọng

-HS trình bày đư​ợc đặc điểm về đời sống và tập tính của bộ thú túi

- HS trình bày đ​ược đặc điểm cấu tạo của cá voi xanh, đại diện cho bộ cá voi thích nghi với đời sống bơi lội

- HS trình bày đ​ược đặc điểm cấu tạo của các đại diện cho bộ ăn thịt thích nghi với chế độ ăn thịt

- HS trình bày được đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc, phân biệt được thú Guốc chẵn và thú Guốc lẻ

 - HS trình bày được đặc điểm đặc trưng của bộ Linh trưởng

 - HS trình bày được vai trò của thú

 - HS nêu được đặc điểm chung của thú.
	6
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	26
	52
	Bài tập
	Luyện giải bài tập SGK và bài tập nâng cao
	1
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	27
	53
	Ôn tập
	Nội dung kiến thức đó học ở học kỳ từ tiết 37
	1
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	
	54
	Kiểm tra 1 tiết
	- HS nắm vững kiến thức ở chư​ơng VI về ngành động vật có xương sống
	1
	Kiểm tra trên lớp
	

	28
	55
	Bài 55: Tiến hoá về sinh sản
	- HS trình bày được khái niệm sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

 - HS thấy được sự tiến hóa về các hình thức sinh sản hữu tính
	1
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	
	56
	Bài 56: Cây phát sinh giới động vật
	- HS thấy đ​ược mối quan hệ giữa các nhóm động vật thông qua các di tích hóa thạch

- HS thấy đ​ược sự tiến hóa của giới động vật thông qua cây phát sinh giới động vật, nắm đ​ược đặc điểm của cây phát sinh giới động vật
	1
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	29

30
	57
	Bài 57: Đa dạng sinh  học
	- HS thấy được sự đa dạng sinh học của động vật

 - HS thấy được sự thích nghi của động vật ở các môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng
	1
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	
	58

59
	Bài 58: Đa dạng sinh  học
 (tiếp theo)
	- HS thấy được sự đa dạng sinh học của động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa

 - HS thấy được lợi ích của đa dạng sinh học và nguy cơ suy giảm và việc cần bảo vệ đa dạng sinh học
	2
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	30

31
	60

61
	Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học 
	- HS nêu đư​ợc các biện pháp đấu tranh sinh học

 - HS thấy đ​ược những ​ưu điểm và hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học
	1
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
- Dạy học theo nhóm


	

	31
	62
	Bài 60: Động vật quí hiếm
	- Khái niệm về động vật quý hiếm.

- Mức độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam.

- Biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.
	1
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
- Dạy học theo nhóm


	

	32
	63

64
	Ôn tập học kỳ II
	- Củng cố lại toàn bộ kiến thức đã học trong học kỳ.
	2
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
- Dạy học theo nhóm


	

	33

34
	65
	Kiểm tra học kỳ II
	Kiến thức tổng hợp 


	1
	Kiểm tra trên lớp
	

	
	66

67
	Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với nền kinh tế ở địa phương   
	-Thông tin từ sách báo, thực tiễn sản xuất ở địa phương để bổ sung kiến thức về một số động vật có tầm quan trọng thực tế ở địa phương.


	2
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
- Dạy học theo nhóm


	

	34

35
	68

69

70
	Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên
	Củng cố kiến thức đã học vận dụng vào thực tế
	3
	- Dạy  học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
- Dạy học theo nhóm

- Dạy học ngoài trời
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HỌC NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN: SINH HỌC, LỚP: 8
	STT
	Tiết theo thứ tự
	Tên bài học, chủ đề
	Yêu cầu kiến thức cần đạt 
	Thời lượng giảng dạy
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung điều chỉnh

	01

	1
	  Bài 1: Bài mở đầu
	- Học sinh nêu được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của môn học.

- Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	2
	Bài 2: Cấu tạo cơ thể người
	- HS trình bày được các phần của cơ thể, nêu tên các phần đó.

- Học sinh nêu được vị trí của các cơ quan trong cơ thể người
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	02

	3
	 Bài 3: Tế bào
	- HS trình bày được các thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào: màng sinh chất, chất tế bào (lưới nội chất, ribosome, ti thể, bộ máy Gongi, trung thể), nhân (NST, nhân con)

- Phân biệt được chức năng của từng thành phần cấu trúc trong tế bào.

- Nêu được tế bào là đơn vị cấu trúc và là đơn vị chức năng của cơ thể.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	4
	Bài 4: Mô
	- HS nêu được khái niệm “mô”

- Phân biệt được các loại mô và chức năng của chúng
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	03

	5
	Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô.
	- HS có khả năng làm tiêu bản tạm thời tế bào mô cơ vân.

- Quan sát và vẽ các tế bào trng các tiêu bản đã làm sẵn: tế bào niêm mạc miệng (mô biểu bì), mô sụn, mô xương, mô cơ vân, mô cơ trơn. Phân biệt các bộ phận chính của tế bào gồm: màng sinh chất, chất tế bào và nhân.

- Phân biệt những điểm khác nhau của mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết.
	1
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm
	

	
	6
	Bài 6: Phản xạ
	- Học sinh trình bày được cấu tạo và chức năng của nơron.

- Mô tả được phản xạ và cung phản xạ.

- Phân biệt được cung phản xạ và vòng phản xạ.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
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06


	7

8

9

10

11

12
	Bài 7, 8, 9, 10, 11,12:

Chủ đề: Hệ vận động ( Hệ cơ và xương)
	- HS nêu được các thành phần chính và chức năng cơ bản của bộ xương người.

- HS biết xác định vị trí các xương chính ngay trên cơ thể mình.

- HS phân biệt được các loại khớp xương : khớp động, khớp bán động, khớp bất động

- Nêu được cấu tạo chung của một xương dài, từ đó giải thích được sự lớn lên và dài ra của xương và khả năng chịu lực của xương.

- Biết được thành phần hóa học của xương.

- Nêu được ý nghĩa của sự co cơ trong cơ thể.

- Nêu được nguyên nhân của sự mỏi cơ và biện pháp phòng tránh mỏi cơ.

- Nêu được lợi ích của việc luyện tập cơ.

- HS chứng minh được sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương của thú. Từ đó thấy được bộ xương người phù hợp với chức năng và tưu thế đứng thẳng.

- HS nêu được biện pháp bảo vệ hệ vận động để nâng cao sức khỏe, đặc biệt ở độ tuổi thiếu niên.

- HS biết cách sơ cứu khi gặp người bị gãy xương.

- Biết băng cố định xương cẳng tay,xương đùi khi bị gãy.
	6
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm kết hợp với thực nghiệm
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	13

14

15

16

17

18

19
	Bài 13,14,15,16,17,18,19

Chủ đề: Hệ tuần hoàn

	- Nêu được các thành phần cấu tạo của máu.

- Trình bày được chức năng của hồng cầu và huyết tương.

- Trình bày được vai trò của môi trường trong cơ thể.

-  Nêu được khái niệm miễn dịch.

- Trình bày được 3 hàng rào phòng thủ của bạch cầu

- Phân biệt được miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo.

- Trình bày được cơ chế đông máu và ý nghĩa của nó trong việc bảo vệ cơ thể.

- Trình bày được nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó.

- Trình bày được đường đi của máu trong tuần hoàn máu.

- Trình bày được đường đi của bạch huyết trong lưu thông bạch huyết.

- Nêu được vai trò của tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết.

- HS xác định được trên tranh, mô hình cấu tạo ngoài và trong của tim. 

- Phân biệt được các loại mạch máu.

- HS trình bày được đặc điểm các pha.

- HS trình bày được cơ chế vận chuyển máu qua hệ mạch.

- HS trình bày được các tác nhân gây hại tim mạch và biện pháp rèn luyện tim mạch.

- HS phân biệt đúng các dạng chảy máu : chảy máu động mạch, chảy máu tĩnh mạch, chảy máu mao mạch.

- HS biết thao tác sơ cứu cầm máu và băng bó vết thương ở động mạch, mao mạch, tĩnh mạch.
	7
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm
	

	10


	20
	Kiểm tra 1 tiết
	- HS hệ thống kiến thức đã học trong chương I, II, III.

- Nắm vững các kiến thức trọng tâm.

- Làm được các bài tập vận dụng
	1
	Kiểm tra giấy trên lớp
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	21

22

23

24
	Chủ đề: Hô hấp, vệ sinh hô hấp
	- HS trình bày được khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp đối với cơ thể.

- HS xác định trên tranh hoặc mô hình các cơ quant ham gia hô hấp và vai trò của chúng.

- Nêu được một số khái niệm : Cử động hô hấp, nhịp hô hấp, dung tích sống.

- Trình bày được bản chất của sự thông khí ở phổi.

- trình bày và hiểu được bản chất của sự trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.

- Trình bày được tác hại của các tác nhân gây ô nhiễm không khí đối với hoạt động hô hấp.

- Giải thích được cơ sở khoa học của việc luyện tập TDTT đúng cách.

- Đề ra các biện pháp luyện tập TDTT chobản thân.

- Hiểu rõ cơ sở khoa học của hô hấp nhân tạo.

- Nêu trình tự các bước hô hấp nhân tạo.

- Hiểu và phân biệt được phương pháp hà hơi thổi ngạt và phương pháp ấn lồng ngực.
	4
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
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	25

26

27

28

29

30

31
	Chủ đề: Tiêu hóa
	- Nêu được vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người.

- Trình bày được thành phần các chất có trong các loại thức ăn.

- Trình bày được các hoạt động tiêu hóa và các cơ quan trong hệ tiêu hóa.

- Trình bày được sự biến đổi thức ăn trong khoang miệng.

- Trình bày được các hoạt động tiêu hóa ở thực quản.

- Nêu được cấu tạo của dạ dày phù hợp với chức năng.

- Trình bày được sự biến đổi thức ăn trong dạ dày.

- Nêu được cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng.

- Trình bày được sự biến đổi thức ăn trong ruôt non.

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ.

- Trình bày được các con đường vận chuyển chất dinh dưỡng từ ruột non đến các cơ quan. 

- Nêu được vai trò của gan.

- nêu được vai trò của ruột non trong quá trình tiêu hóa.

- Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa.

- Trình bày được các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa


	7
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
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	32
	Bài 31:

Trao đổi chất
	- Nêu được bản chất của chuyển hóa vật chất và năng lượng ở 2 cấp độ : cơ thể và tế bào. Mối quan hệ giữa hai quá trình.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	17

	33
	Bài 32:

Chuyển hoá
	- HS xác định được chuyển hoá vật chất và năng lượng gồm hai quá trình: đồng hoá và dị hoá.

- Phân biệt được chuyển hoá vật chất và năng lượng với trao đổi chất.

- Giải thích được thế nào là chuyển hoá cơ bản.

- Trình bày được sự điều hoà trong chuyển hoá vật chất và năng lượng.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	34
	Bài 33: Thân nhiệt
	HS trình bày được khái niệm thân nhiệt và các cơ chế điều hoà thân nhiệt.

- Giải thích được cơ sở khoa học và vận dụng được vào đời sống các biện pháp chống nóng, lạnh, đề phòng cảm nóng, cảm lạnh.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
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	35
	Ôn tập học kỳ I
	- Hệ thống hóa kiến thức KH I

- HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học,biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để hoàn thiện câu trả lời.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	36
	Kiểm tra học kì I
	- Hệ thống kiến thức trọng tâm học kì I.

- Làm các bài tập vận dụng.
	1
	Kiểm tra giấy trên lớp
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	37
	Bài 34: Vitamin và muối khoáng
	- HS xác định được vai trò của vitamin và muối khoáng.

- Vận dụng những hiểu biết về vitamin và muối khoáng trong lập khẩu phần và xây dựng chế độ ăn uống hợp lí.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	38
	Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống, nguyên tắc lập khẩu phần
	- HS nêu được nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

- Xác định được giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn.

- Trình bày được các nguyên tắc lập khẩu phần
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
bài mới
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	39
	Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước
	- Trình bày được các bước thành lập khẩu phần dựa trên các nguyên tắc thành lập khẩu phần.

- Đánh giá được định mức đáp ứng của một khẩu phần mẫu và dựa vào đó xây dựng khẩu phần hợp lí cho bản thân.
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp thực nghiệm
	

	20

21


	40

41

42
	Chủ đề: Hệ bài tiết (Bài 38, 39, 40)


	- Nêu được khái niệm bài tiết và vai trò của nó trong cuộc sống.

- Trình bày được các hoạt động bài tiết chủ yếu và hoạt động quan trọng.

- Xác định trên hình và trình bày được bằng lời cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.

- Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu, bản chất quá trình tạo thành nước tiểu, quá trình thải nước tiểu.

- Phân biệt :

+ Nước tiểu đầu và huyết tương.

+ Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức.

- Trình bày được các tác nhân có hại cho hệ bài tiết nước tiểu và hậu quả của nó.

- Trình bày được các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ hệ bài tiết nước tiểu và giải thích cơ sở khoa học của nó.

- Có ý thức xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu.
	3
	- Dạy học trên lớp và thực nghiệm

- Dạy học theo nhóm
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	43

44
	Chủ đề: Da (Bài 41, 42)


	- Mô tả được cấu tạo của da.
- Nắm được mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng của da.

- Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn luyện da.

- Có ý thức vệ sinh, phòng tránh các bệnh về da.
	2
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
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	45
	Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh
	- HS có thể trình bày được cấu tạo và chức năng của nơron đồng thời xác định rõ nơron là đơn vị cấu tạo cơ bản của hệ thần kinh.

- Phân biệt được các thành phần cấu tạo của hệ thần kinh (Bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên)

- Phân biệt được chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.
	1
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm
	

	
	46
	Bài 44:

Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tuỷ sống
	- Nắm được các bước tiến hành thí nghiệm

- Tiến hành thành công các thí nghiệm quy định.

- Từ thí nghiệm nhận xét, phân tích rút ra kết quả
	1
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm
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	47
	Bài 45: Dây thần kinh tủy
	- HS có khả năng:
+ Hiểu rõ chức năng của các dây thần kinh tuỷ.

+Biết được chức năng của rễ tuỷ.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	48
	Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian
	- HS có thể xác định được vị trí và thành phần của não bộ.

- Trình bày được chức năng chủ yếu của trụ não.

- Xác định được vị trí, chức năng của tiểu não.

- Xác định được vị trí, chức năng của não trung gian.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
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	49
	Bài 47: Đại não
	- HS có khả năng nêu được cấu tạo của não người đặc biệt là vỏ não (thể hiện sự tiến hoá cao hơn thú).

- Xác đinh được các vùng chức năng của vỏ não.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	50
	Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
	-HS phân biệt được cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng với hệ thần kinh vận động.

- Phân biệt được cấu tạo và chức năng của phân hệ giao cảm với phân hệ đối giao cảm
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
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	51

52
 53
	Chủ đề:Cơ quan phân tích (Bài 49, 50, 51)
	- Nêu được ý nghĩa của các cơ quan phân tích đối với cơ thể.

- Xác định rõ các thành phần của một cơ quan phân tích. Từ đó, phân biệt được cơ quan thụ cảm với cơ quan phân tích.

- Trình bày được các thành phần chính của cơ quan phân tích thị giác. 

- Giải thích được cơ chế điều tiết của mắt để nhìn rõ vật.

- Trình bày được các nguyên nhân của tật cận thị và viễn thị, cách khắc phục.

- Trình bày được các thành phần của cơ quan phân tích thính giác. 

- Trên tranh hoặc mô hình trinhg bày được các bộ phận của tai.

- Trình bày được quá trình thu nhận các kích thích của sóng âm.
	3
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
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	54
	Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
	- HS phân biệt được PXKĐK và PXCĐK

- Nêu rõ phản xạ có điều kiện với ý nghĩa của nó trong cuộc sống.

- Trình bày được quá trình hình thành các phản xạ mới và kìm hãm (hay ức chế) các phản xạ cũ, nêu rõ các điều kiện khi thành lập các PXCĐK.
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học thực nghiệm
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	55
	Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người.
	-HS có khả năng:
+Xác định được những điểm giống nhau và khác nhau giữa PXCĐK ở người và động vật nói chung, lớp thú nói riêng.

+Nêu được vai trò của tiếng nói, chữ viết và tư duy trừu tượng đối với cuộc sống của con người.
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học thực nghiệm
	

	
	56
	 Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh
	-HS phân tích được ý nghiã của giấc ngủ, sự lao động và nghỉ ngơi hợp lí đối với sức khoẻ của con người.

-Nêu được tác hại của ma tuý và các chất gây nghiện đối với sức khoẻ nói chung và hệ thần kinh nói riêng.

- Có thái  độ kiên quyết tránh xa ma tuý và hạn chế sử dụng chất  kích thích mạnh.
	1
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	29


	57
	Kiểm tra 1 tiết
	-HS hệ thống được kiến thức đã học.

-Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp, kĩ năng trình bày trên giấy
	1
	Kiểm tra giấy trên lớp
	

	
	58
	Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết
	-HS xác định được những điểm giống nhau và khác nhau giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

-Kể tên, xác định được  vị trí của các tuyến nội tiết chính.

-Nêu được tính chất, vai trò của hoocmon và tầm quan trọng của tuyến nội tiết.
	1
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	30

31


	59

60

61
	Chủ đề: Các tuyến nội tiết quan trọng (Bài 56, 57, 58)
	- Trình bày được vị trí, cấu tạo của tuyến yên.

- Nêu được các hoocmon tuyến yên và tác dụng của chúng.

- Trình bày được cấu tạo và tác dụng của các hoocmon tuyến giáp.

- Trình bày được cấu tạo và tác dụng của các hoocmon tuyến tụy.

Trình bày được cấu tạo và tác dụng của các hoocmon tuyến trên thận.

- Trình bày được các chức năng của tinh hoàn, buồng trứng.

- Nêu được các hoocmon sinh dục nam và hoocmon sinh dục nữ.
	3
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	31


	62
	Bài 59:

Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết
	- Nêu được các ví dụ để chứng minh cơ chế tự điều hòa trong hoạt động tiết của các tuyến nội tiết.

- Bằng chứng nêu rõ được sự phối hợp hoạt động trong hoạt động nội tiết để giữ vững tính ổn định của môi trường trong.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	32


	63
	Bài 60: Cơ quan sinh dục nam
	- HS chỉ và kể được tên các bộ phận của cơ quan sinh dục nam và đường đi của tinh trùng từ nơi sản sinh đến khi ra ngoài cơ thể.

- Nêu được chức năng cơ bản của các bộ phận trong cqsd nam và đặc điểm cấu tạo của tinh trùng.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	64
	Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ
	- HS chỉ và kể được tên các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ.

- Nêu được chức năng cơ bản của các bộ phận sinh dục nữ.

- Nêu được đặc điểm cấu tạo của trứng.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	33


	65
	Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
	- HS nêu rõ được điều kiện của sự thụ tinh và thụ thai trên cơ sở hiểu rõ các khái niệm về thụ tinh, thụ thai.

- Trình bày được sự nuôi dưỡng thai trong quá trình mang thai và điều kiện đảm bảo thai phát triển tốt.

- Giải thích được hiện tượng kinh nguyệt và có ý thức giữ gìn vệ sinh kinh nguyệt.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	66
	Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai (Liên hệ )
	- HS phân tích được ý nghĩa của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hóa gia đình.

- Phân tích được những nguy cơ có thai ở tuổi vị thành niên.

- Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai, từ đó xác định nguyên tắc tránh thai
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	34


	67
	Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (Bệnh tình dục)
	- HS trình bày rõ được tác hại của một số bệnh tình dục phổ biến (lậu, giang mai, HIV/AIDS).

- Xác định được các con đường lây truyền để phòng ngừa.

- Tự giác phòng tránh, sống lành mạnh và quan hệ tình dục an toàn
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	
	68
	Bài 65: Đại dịch AIDS. Thảm họa của loài người
	- HS trình bày rõ được tác hại của bệnh AIDS.

- Nêu rõ được đặc điểm sống của virut gây bệnh AIDS.

- Xác định được các con đường lây truyền để phòng ngừa.

- Tự giác phòng tránh, sống lành mạnh và quan hệ tình dục an toàn
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
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	69
	Ôn tập học kì II
	- HS hệ thống hóa được những kiến thức đã học trong năm.

- Nắm chắc được các kiến thức trọng tâm đã học.

- Có khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề đặt ra
	1
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	
	70
	Kiểm tra học kì II
	- Hệ thống kiến thức trọng tâm.

- HS biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề đặt ra.
	1
	Kiếm tra giấy trên lớp        
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MÔN: SINH HỌC, LỚP: 9

	STT
	Tiết theo thứ tự
	Tên bài học, chủ đề
	Yêu cầu kiến thức cần đạt 
	Thời lượng giảng dạy
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung điều chỉnh

	1

2
	1
	Bài 1: Men đen và Di truyền học
	- Học sinh nêu được nhiệm vụ, nội dung và vai trò của di truyền học
- Giới thiệu Men Đen là người đặt nền móng cho Di truyền học.

- Nêu được phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen.

- Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	2

3
	Bài 2,3: Chủ đề: Lai một cặp tính trạng
	- Học sinh nêu được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen và rút ra nhận xét.

- Phát biểu được nội dung quy luật phân li. (nêu hiện tượng và kết quả TN, không giải thích cơ chế di truyền)

- Nêu được ý nghĩa của qui luật phân li.
- HS hiểu và trình bày được nội dung, mục đích và ứng dụng của phép lai phân tích.

- Giải được vì sao quy luật phân li chỉ đúng trong điều kiện nhất định.

- Vận dụng quy luật phân li để giải quyết bài tập.

- Nêu được ý nghĩa của quy luật phân li đối với lĩnh vực sản xuất.
	2
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
- Dạy học theo nhóm
	

	2
	4
	Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
	- Học sinh nêu được thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen.

- Biết phân tích kết quả thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menđen.

- Hiểu và phát biểu được nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen.

- Nhận biết được biến dị tổ hợp xuất hiện trong phép lai hai cặp tính trạng của MenĐen và giải thích được khái niệm biến dị tổ hợp.
	1
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

	

	3


	5
	Bài 5: Lai hai cặp tính trạng 

(tiếp theo)
	- HS hiểu và giải thích được kết quả lai hai cặp tính trạng theo quan niệm của Menđen.

- Phân tích được ý nghĩa của quy luật phân li độc lập đối với chọn giống và tiến hoá.
	1
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

	

	
	6
	Bài 7: Bài tập chương I
	- HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học. Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để hoàn thiện câu trả lời và bài tập.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
Dạy học theo nhóm
	

	4

5
	7
	Bài 8: Nhiễm sắc thể
	- Trình bày đ​ược tính đa dạng của bộ NST ở  mỗi loài

- Trình bày đư​ợc cấu trúc hiển vi điển hình của NST ở kỳ giữa của nguyên phân

- Nêu đ​ược chức năng của NST
	1
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

	

	
	8

9
	Bài 9,10: Chủ đề Phân chia tế bào (Nguyên phân và giảm phân)
	- Trình bày đư​ợc những diễn biến cơ bản của NST qua các kỳ của nguyên phân

- Phân tích ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh sản

- Trình bày đư​ợc những diễn biến của NST qua các kỳ của giảm phân I và giảm phân II

- So sánh đưuọc giảm phân I và giảm phân II

- Phân tích đ​ược những sự kiện quan trọng có liên quan tới các cặp NST tương đồng

- Xác định được hình thài nhiễm sác thể ở các kì
	2
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

	

	5
	10
	Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
	- Trình bày đư​ợc các quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

- Xác định đ​ược thực chất của quá trình thụ tinh

- Phân tích đ​ược ý nghĩa của các quá trình giảm phân và thụ tinh về mặt di truyền và biến dị
	1
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

	

	6
	11
	Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
	- Nêu đư​ợc một số NST giới tính ở các loài khác nhau

- Trình bày đ​ược cơ chế NST xác định ở ngư​ời. 

- Tình bày đ​ược ảnh hư​ởng của các yêu tố môi tr​ường trong và môi trường ngoài đến sự phân hoá giới tính

- Vận dụng chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực cái phù hợp mục đích sản xuất
	1
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

	

	
	12
	Bài 13: Di truyền liên kết
	-  Nêu được lý do chọn ruồi giấm làm dối tượng thí nghiệm

 - Trình bày và giải thích đ​ược thí nghiệm của Moocgan

 - Nêu đ​ược ý nghĩa của di truyền liên kết, đặc biệt trong lĩnh vực chọn giống
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	7
	13
	Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
	- Học sinh nhận biết được hình dạng NST ở các kì.

- Biết cách chọn và quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi.

	1
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm
	

	
	14
	Bài 15: ADN
	- Trình bày đ​ược thành phần hoá học của ADN 

- Mô tả đ​ược cấu trúc không gian của ADN theo mô hình.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
Dạy học theo nhóm
	

	8
	15
	Bài 16: ADN và bản chất của gen
	- Trình bày đ​ược các nguyên tác tự nhân đôi ở ADN

- Hiểu  đ​ược bản chất hoá học của gen.

 - Nêu đư​ợc các chức năng của gen.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

	

	
	16
	Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
	- Trình bày đ​ược cấu tạo và chức năng của ARN.

- Phân biệt được ADN và ARN 

- Trình bày đ​ược quá trình tổng hợp ARN và AND và nguyên tắc tổng hợp của quá trình này
	1
	 Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

	

	9
	17
	Bài 18: Prôtêin
	- Nêu đ​ược thành phần hoá học của prôtêin phân tích được tích tính đặc thù và đa dạng của nó 

- Mô tả đ​ược các bậc cấu trúc của  prôtêin  và hiểu đ​ược vai trò của nó 

- Trình bày đ​ược các chức năng của prôtêin    
	1
	 - Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
-  Dạy học theo nhóm
	

	
	18
	Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
	- Trình bày được mối quan hệ giữa ARN và prôtêin thông qua sự hình thành chuỗi axit amin.

 - Phân tích được mối quan hệ giữa gen và tính trạng thông qua sơ đồ: gen ( ARN ( Prôtêin ( Tính trạng.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

	

	10
	19
	Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
	- Củng cố kiến thức về cấu trúc không gian của ADN.
- Học sinh biết cách quan sát và tháo lắp được mô hình ADN.
	1
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm


	

	
	20
	Bài tập
	 Củng cố các dạng bài tập, các phép lai đã được học
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn tự học ở nhà
	

	11
	21
	Ôn tập
	- Hệ thống hóa kiến thức chương I,II,III

- HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học. Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để hoàn thiện câu trả lời.
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp với hướng dẫn tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	
	22
	Kiểm tra một tiết
	- HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học. 
- Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để hoàn thiện câu trả lời.
	1
	Kiểm tra trên lớp
	

	12
	23
	Bài 21: Đột biến gen
	- Trình bày được khái niệm, nguyên nhân phát sinh đột biến gen. 

- Nêu được vai trò của đột biến gen đối với sinh vật và con người.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	13

14
	24

25

26

27


	Chủ đề: Đột biến Nhiễm sắc thể
	- Trình bày được khái niệm và các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

- Giải thích được nguyên nhân và tính chất của chúng

- Nêu được các dạng biến đổi số lượng thường thấy ở một cặp NST.

- Nêu được cơ chế hình thành thể dị bội có số lượng NST là (2n + 1) và thể (2n – 1).

- Nêu đưược các dạng đột biến số lượng NST.
- Trình bày được khái niệm đa bội thể. Lấy được ví dụ về đa bội thể.

- Nhận biết được một số thể đa bội bằng mắt thường qua tranh ảnh
- Học sinh nhận biết 1 số đột biến hình thái ở thực vật và phân biệt sự sai khác về hình thái của thân, lá, hoa, quả, hạt giữa thể lưỡng bội và thể đa bội trên tranh, ảnh.

- Nhận biết được một số hiện - Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
tượng mất đoạn và chuyển đoạn NST trên ảnh chụp hoặc trên tiêu bản hiển vi.
	4
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
- Dạy học theo nhóm
	

	14
	28
	Bài 25: Thường biến.
	- Trình bày được khái niệm thường biến, mức phản ứng và ý nghĩa trong sản xuất. 

- Phân biệt được thường biến với đột biến. 

- Trình bày được ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và mức phản ứng của chúng trng việc nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng.
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

	

	15
	29
	Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến
	- Học sinh nhận biết một số thường biến phát sinh ở một số đối tượng thường gặp do phản ứng kiểu hình khác nhau của cơ thể hoặc sự tác động của những môi trường lên kiểu gen giống nhau qua tranh ảnh và mẫu vật sống.

- HS phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến qua tranh ảnh.


	1
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm
	

	
	30
	Bài tập
	Củng cố các dạng bài tập đã được học 
	1
	 Dạy học trên lớp kế hợp hướng dẫn tự học ở nhà
	

	16
	31
	Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
	-Trình bày được phương pháp nghiên cứu phả hệ để phân tích một vài tính trạng hay đột biến ở người.

- Phân biệt được sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng. Từ đó tìm ra đặc điểm di truyền một số tính trạng.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	32
	Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
	- Phân biệt được người bị bệnh Đao hay Tơc nơ qua đặc điểm hình thái

- Trình bày được đặc điểm của bệnh và tật di truyền ở người
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	17
	33
	Bài 30: Di truyền học với con người
	- Trình bày được di truyền y học tư vấn là gì? và nội dung của lĩnh vực khoa học này 
- Giải thích được cơ sở di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	34
	Ôn tập học kì I
	- Hệ thống hóa kiến thức KH I

- HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học. Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để hoàn thiện câu trả lời.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	18
	35
	Kiểm tra học kì I


	- HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học. Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để hoàn thiện câu trả lời.

- Kiểm tra kiến thức HKI
	1
	Kiểm tra trên lớp
	

	
	36
	Bài 31: Công nghệ tế bào
	- Trình bày được khái niệm công nghệ tế bào, và các công đoạn chính của công nghệ tế bào 

- Nhận biết được phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm và phương hướng ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào trong chọn giống.


	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	19
	37
	Bài 32: Công nghệ gen
	- Trình bày được khái niệm kĩ thuật gen và công nghệ gen, công nghệ sinh học

- Trình bày các khâu trong kĩ thuật gen.

- Nhận biết được các lĩnh vực ứng dụng của kĩ thuật gen, của công nghệ sinh học hiện đại và vai trò của từng lĩnh vực trong sản xuất và đời sống.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	38
	Bài 34: Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần
	- Trình bày được khái niệm thoái hóa giống.

- Xác định được nguyên nhân thoái hóa của tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần cũng như vai trò của chúng trong chọn giống.

- Phân tích được phương pháp tạo dòng thuần ở cây ngô
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	20
	39
	Bài 35: Ưu thế lai
	- Trình bày được một số khái niệm: ưu thế lai, lai kinh tế.

- Phân tích cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai, lí do không dùng cơ thể lai F1 để làm giống

- Có biện pháp duy trì ưu thế lai, phương pháp tạo ưu thế lai

- Có được phương pháp thường dùng để tạo cơ thể lai kinh tế ở nước ta
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	40
	Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
	Nêu được các thành tựu chọn giống vật nuôi ở Việt Nam
	1
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm


	

	21
	41
	Ôn tập phần di truyền và biến dị
	Củng cố lại các kiến thức về di truyền và biến dị
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	42
	Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
	- Trình bày được khái niệm môi trường sống, phân biệt được các loại môi trường sống của sinh vật.

- Phân biệt được nhân tố hữu sinh và vô sinh

- Nêu được khái niệm giới hạn sinh thái.

- Vẽ được sơ đồ giới hạn sinh thái


	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	22
	43
	Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
	- Trình bày được ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng đến các đặc điểm hình thái giải phẫu, sinh lí và tập tính của sinh vật. - Giải thích được sự thích nghi của sinh vật với môi trường
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	44
	Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
	- Trình bày được ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm môi trường đến các đặc điểm hình thái giải phẫu, sinh lí và tập tính của sinh vật. 

- Giải thích được sự thích nghi  của sinh vật với môi trường từ đó có các biện pháp chăm sóc sinh vật thích hợp
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	23
	45
	Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
	- Nêu được thế nào là nhân tố sinh vật

- Trình bày được quan hệ giữa các sinh vật cùng loài và khác loài
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	23
	46
	Bài 45,46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
	- HS tìm hiểu được dẫn chứng về sự ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát.

- Củng cố và hoàn thiện kiến thức cho HS về ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật qua lí thuyết đã học và quan sát.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	24
	47
	Bài 45,46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)
	- HS tìm hiểu được dẫn chứng về sự ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát.

- Củng cố và hoàn thiện kiến thức cho HS về ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật qua lí thuyết đã học và quan sát.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	48
	Bài 47: Quần thể sinh vật
	- Học sinh biết được khái niệm, cách nhận biết quần thể sinh vật,lấy VD minh họa

- Chỉ ra được các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, từ đó thấy được ý nghĩa thực tiễn của nó.


	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	25
	49
	Bài 48: Quần thể người
	- Học sinh biết được khái niệm, cách nhận biết quần thể người lấy VD minh họa.

- Chỉ ra được các đặc trưng cơ bản của quần thể người đồng thời phân biệt được đặc trưng về thành phần nhóm tuổi giữa quần thể người và quần thể sinh vật, từ đó thấy được ý nghĩa thực tiễn của nó.
- Học sinh trình bày đư​​ợc 1 số đặc điểm cơ bản của quần thể ng​​ười liên quan đến vấn đề dân số.

- Từ đó thay đổi nhận thức dân số và phát triển xã hội, giúp cán bộ với mọi ngư​​ời dân thực hiện tốt pháp lệnh dân số.

	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	
	50
	Bài 49: Quần xã sinh vật
	Trình bày được khái niệm quần xã, phân biệt được quần xã với quần thể.

- Hiểu được mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã sinh vật.
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	26
	51
	Bài 50: Hệ sinh thái
	- Nêu được khái niệm hệ sinh thái, phân biệt được các kiểu hệ sinh thái.

- Biết được các chuỗi và lưới thức ăn, vận dụng được vào thực tiễn sản xuất.
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	
	52
	Bài 51: Thực hành: Hệ sinh thái
	- Nhận biết được các thành phần của một hệ sinh thái và một chuỗi thức ăn.


	1
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm
	

	27
	53
	Bài 52: Thực hành: Hệ sinh thái (tiếp theo)


	- Nhận biết được các thành phần của một hệ sinh thái và một chuỗi thức ăn.
- Qua bài thực hành học sinh biết xây dựng được chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Viết thu hoạch.
	1
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm
	

	
	54
	Ôn tập
	Hệ thống hóa kiến thức chương I,II,III

- HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học. Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để hoàn thiện câu trả lời.
	1
	Dạy học trên lớp
	

	28
	55
	Kiểm tra một tiết
	- HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học. Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để hoàn thiện câu trả lời.
	1
	Kiểm tra trên lớp
	

	
	56
	Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
	- Chỉ ra được hoạt động của con người làm thay đổi thiên nhiên như thế nào?

- Từ đó ý thức được trách nhiệm cần phải bảo vệ môi trường sống  cho chính mình và cho thế hệ sau.


	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	29
	57
	Bài 54:Ô nhiễm môi trường
	- Nêu được các nguyên nhân gây ô nhiễm từ đó có ý thức bảo vệ môi trường sống.


	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	
	58
	Bài 55: Ô nhiễm môi trường ( tiếp theo)
	- Hiểu được hiệu quả của việc phát triển môi trường bền vững, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	30
	59

60
	Bài 56-57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
	Nêu được tình hình thực tế về môi trường ở địa phương từ đó có biện pháp khắc phục và bảo vệ.
	2
	Dạy học trên lớp và thực nghiệm
	

	31
	61
	Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
	- Nêu được các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu. Phân biệt và lấy được VD về các dạng tài nguyên.

- Trình bày được các phương thức sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên: Đất, nước, rừng. Tầm quan trọng và tác dụng của việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	
	62
	Bài 59: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
	- Nêu được ý nghĩa của việc cần thiết phải khôi phục môi trường và bảo vệ sự đa dạng sinh học.

- Học sinh giải thích được vì sao cần khôi phục môi trường, giữ gìn thiên nhiên hoang dã, đồng thời nêu được ý nghĩa của các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	32
	63
	Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
	- Học sinh có khả năng lấy được ví dụ minh hoạ các kiểu hệ sinh thái chủ yếu.

- Nêu được hiệu quả  của các biện pháp  bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.

- Đề xuất được các biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái phù hợp với địa phương.


	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
	

	
	64
	Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
	- Học sinh nêu được các nội dung  chủ yếu  trong chương  II, II của luật.

- Thấy được tầm quan trọng của Luật Bảo vệ môi trường.
	1
	Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
	

	33
	65
	Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
	- Tuyên truyền cho mọi người về ô nhiễm môi trường và sự cấp thiết phải bảo vệ môi trường;
- Viết báo cáo về vấn đề ô nhiễm môi trường.


	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm


	

	
	66
	 Ôn tập học kì II
	- Hệ thống hóa kiến thức KHII;
- HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học. Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để hoàn thiện câu trả lời.


	1
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà


	

	34

35
	67
	Kiểm tra học kì II
	- HS củng cố khắc sâu kiến thức đã học. Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để hoàn thiện câu trả lời.

- Kiểm tra kiến thức HKII.
	1
	Kiểm tra trên lớp
	

	
	68

69

70
	Bài 64,65,66: Tổng kết chương toàn cấp
	- Hệ thống được kiến thức sinh học cơ bản về: 

- Chiều hướng tiến hóa  tiến hóa của giới động vật và thực vật;
- Thấy được sự đa dạng của thế giới sinh vật;
-  Hệ thống được kiến thức sinh học cơ bản trong toàn cấp THCS về phần sinh học cơ thể thực vật có hoa và cơ thể con người,  tổng hợp các kiến thức về sinh học tế bào;
- Hệ thống được kiến thức sinh học cơ bản trong chương trình sinh học 9 về Di truyền - Biến dị;
- Tổng hợp được các kiến thức về sinh vật và môi trường;
- Rèn kĩ năng khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức.
	3
	- Dạy học trên lớp kết hợp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Dạy học theo nhóm
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